
STT Danh mục dự án
Diện tích sử 

dụng đất (ha)
Địa điểm Căn cứ pháp lý thực hiện

1 Siêu thị Hoa ba Tuần Giáo 0,635 Thị trấn Tuần Giáo

Văn bản số 1967/UBND-TH ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về hướng 

dẫn hỗ trợ trình tự thủ tục, hồ sơ dự án đầu tư Siêu thị Hoa Ba Tuần Giáo; Thông 

báo số 449-TB/HU ngày 07/7/2022 của Huyện Ủy Tuần Giáo về chủ trương điều 

chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần 

Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (Khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim 

+ Thiết bị sách; Khu dân cư số 1 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư số 2 Thị trấn 

Tuần Giáo; Khu dân cư mới số 3 và Chợ trung tâm huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện 

Biên), Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND huyện Tuần Giáo 

về điều chỉnh quy hoạch cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu trung tâm thị trấn 

Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên ( Khu dân cư số 1 thị trấn Tuần 

Giáo); Biên bản liên ngành ngày 11/7/2022.

TỔNG CỘNG 0,635

BIỂU 01: DANH MỤC BỔ SUNG DỰ ÁN VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2023

 (Kèm theo Văn bản số:           /UBND-TNMT ngày 26/7/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị tính: ha



Đất 

trồng lúa 

2 vụ (ha)

Đất 

trồng lúa 

1 vụ  

(ha)

Đất 

trồng lúa 

nương 

(ha)

1
Siêu thị Hoa 

ba Tuần Giáo
0,477 0,477 0,477

Thị trấn 

Tuần 

Giáo

Văn bản số 1967/UBND-TH ngày 28/6/2022 của 

UBND tỉnh Điện Biên về hướng dẫn hỗ trợ trình tự thủ 

tục, hồ sơ dự án đầu tư Siêu thị Hoa Ba Tuần Giáo; 

Thông báo số 449-TB/HU ngày 07/7/2022 của Huyện 

Ủy Tuần Giáo về chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị 

trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (Khu 

đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách; 

Khu dân cư số 1 Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư số 2 

Thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư mới số 3 và Chợ trung 

tâm huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), Quyết định số 

236/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND huyện 

Tuần Giáo về điều chỉnh quy hoạch cục bộ Quy hoạch 

chi tiết 1/500 Khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên ( Khu dân cư số 1 thị trấn 

Tuần Giáo); Biên bản liên ngành ngày 11/7/2022.

Tổng 0,477 0,477 0,477 0 0 0 0

Trong đó

Đất rừng 

phòng 

hộ (ha)

Đất khác 

(ha)

BIỂU 02 : DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ ĐỀ NGHỊ MỚI

 (Kèm theo Văn bản số:           /UBND-TNMT ngày 26/7/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

STT Danh mục dự án

Vị trí của dự 

án (Theo bản 

đồ Quy 

hoạch, kế 

hoạch sử 

dụng đất)

Diện tích 

sử dụng 

đất (ha)

Chia ra các loại đất

Địa điểm Căn cứ pháp lý thực hiệnĐất 

trồng lúa 

(ha)
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